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ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KỲ II VẬT LÝ 12 
I. TRẮC NGHIỆM 
1.1. Mạch dao động  
Câu 1.1: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với tần số góc 

A. ω=2π LC B. ω=2π/ LC C. ω= LC D. ω=1/ LC 
Câu 2.1: Trong mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự do thì điện tích q trên mỗi bản tụ 
điện và cường độ dòng điện i trong cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian với: 
 A. Cùng tần số và cùng pha B. Tần số khác nhau nhưng cùng pha 
 C. Cùng tần số và q trễ pha π/2 so với i D. Cùng tần số và q sớm pha π/2 so với i 
Câu 3.1. Mạch dao động điện từ tự do lí tưởng bao gồm 
A. Tụ và cuộn dây thuần cảm. 
B. Tụ và điện trở thuần. 
C. Điện trở thuần và cuộn dây thuần cảm. 
D. Cuộn dây không thuần cảm, tụ 
Câu 4 .1. Điều nào sau đây đúng về năng lượng trong mạch dao động LC? 
A. Năng lượng điện biến thiên tuần hoàn. 
B. Năng lượng từ không đổi. 
C. Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn. 
D. Năng lượng điện và năng lượng từ luôn bằng nhau. 
Câu 5.1. Mạch dao động lí tưởng có cấu tạo gồm 
A. tụ điện, cuộn dây không thuần cảm. 
B. tụ điện, điện trở và cuộn cảm thuần. 
C. tụ điện và cuộn cảm thuần. 
D. tụ điện, cuộn cảm và nguồn điện 1 chiều. 
Câu 6.2:Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì 
A. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm. 
B. năng lượng từ trường tập trung ở điện trở. 
C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện. 
D. năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện. 
Câu 7.2. Một mạch dao động LC lí tưởng đang hoạt động. Tần số dao động riêng của mạch được 
xác định bởi công thức nào sau đây?  

A. f 2 LC.   B. f LC.  C. 
1

f .
2 LC




  D. 
1

f .
LC



 
Câu 8.2. Chọn phát biểu đúng. Dao động điện từ trong mạch dao động là quá trình 

A. biến thiên không tuần hoàn của điện tích. 

B. biến thiên không tuần hoàn của cường độ dòng điện. 

C. biến thiên điều hòa theo thời gian của cường độ điện trường trong tụ điện và cảm ứng từ trong 

cuộn cảm. 

D. biến thiên theo hàm mũ của điện tích. 
 

Câu 9.2. Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì 
A. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.  
B. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi. 
C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.  
D. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn. 
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Câu 10.2. Mạch dao động LC lí tưởng có chu kỳ 
 A. phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C. 
 B. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L. 
 C. phụ thuộc vào cả L và C. 
 D. không phụ thuộc vào L và C. 
Câu 11.3: Dao động điện từ trong mạch dao động LC được hình thành là do hiện tượng nào sau 

đây. 
A. hiện tượng cảm ứng điện từ B. hiện tượng tự cảm 
C.hiện tượng cộng hưởng điện D. hiện tượng từ hóa 

Câu 12.3: Phát biểu nào dưới đây là không đúng khi nói về năng lượng trong mạch dao động 
LC. 

A. Năng lượng của mạch dao động gồm có năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và 
năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm. 

B. Khi năng lượng điện trường trong tụ giảm thì năng lượng từ trường trong cuộn cảm tăng 
lên. 

C. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên điều hòa với tần số của 

dòng điện xoay chiều trong mạch. 

D. Tại mọi thời điểm, tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là không đổi. 
Câu 13.3: Trong mạch dao động LC có sự biến thiên qua lại tuần hoàn giữa. 

A. điện tích và dòng điện 

B. điện trường và từ trường 

C. hiệu điện thế và cường độ điện trường 

D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường 
Câu 14.3: Mạch dao động LC lí tưởng, điện tích giữa hai bản tụ dao động với tần số f. Năng 

lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch biến thiên tuần hoàn với tần số. 
A. giống nhau và bằng 2f B. giống nhau và bằng f 
C. giống nhau và bằng f/2 D. khác nhau 
Câu 15.3: Mạch dao động LC lí tưởng có chu kì T. Năng lượng từ trường trong cuộn cảm. 

A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 2T. 
B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T. 
C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2. 

   D. Không biến thiên tuần hoàn theo thời gian 
Câu 16.17: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện C=2.10-6 F  và cuộn thuần cảm L=4,5.10-6

 H. 
Chu kỳ dao động điện từ của mạch là 
 A. 1,885.10-5 s B. 2,09.106 s C. 5,4.104 s D.9,425 s 
Câu 17.17: Một mạch dao động với tụ điện C và cuộn cảm L đang thực hiện dao động tự do. Điện 
tích cực đại trên bản tụ là q0 = 2.10-6 C và dòng điện cực đại trong mạch là I0 = 0,314 (A). Lấy 2  
=10. Tần số dao động điện từ tự do trong khung là 
A. 25 kHz. B. 3 MHz. C. 50 kHz. D. 2,5 MHz. 
Câu 18.17. Một mạch dao động điện từ tự do đang dao động với cường độ dòng điện trong mạch 

là  70,2 10 4i cos t A  . Lấy 3,14  . Chu kì riêng của mạch là 

A. 76,28.10 s .          B. 76,28.10 s .       C. 73,14.10 s .         D. 73,14.10 s . 
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Câu 19.17. Mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2 

mH và tụ điện có điện dung C = 2 pF, (lấy 102  ). Điện áp tức thời giữa hai bản của tụ điện biến 

đổi điều hoà theo thời gian với tần số là  
A. f = 2,5 Hz. B. f = 2,5 MHz.  C. f = 1 Hz.  D. f = 1 MHz. 

Câu 20.17: Tần số dao động riêng của mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm  và 

tụ điện có điện dung  là 

A. 12,5 kHz.        B. 125 kHz.             C. 7,5 kHz.  D. 25 kHz. 
Câu 21.18. Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có C = 40pF  và cuộn cảm thuần có L = 
4mH. Tần số góc của dao động riêng của mạch là 
A. 25.105 rad/s.             B. 10.105 rad/s.          C. 25.104 rad/s.          D. 10.104 rad/s. 
Câu 22.18. Xét một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. 

Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động là 6i 0,05cos10 t(A) .  Điện tích của tụ điện 

có độ lớn cực đại là 
A. 5.10-4 C.        B. 2.10-4 C.          C. 5.10-8 C.    D. 2.10-8 C. 
Câu 23.18. Muốn tăng tần số dao động riêng mạch LC lên gấp 4 lần thì 
 A. tăng điện dung C lên 4 lần.             B. giảm độ tự cảm L xuống 16 lần. 
    C. giảm độ tự cảm L xuống 4 lần.                            D. tăng độ tự cảm L lên 2 lần. 
Câu 24.18. Trong mạch dao động điện từ LC. Để tần số của mạch phát ra tăng 2 lần thì cần  
 A. tăng điện dung C lên 2 lần. B. giảm điện dung C xuống 2 lần. 
 C. tăng điện dung C lên 4 lần. D. giảm điện dung C xuống 4 lần. 

Câu 25.18. Cho mạch dao động LC, cuộn dây có độ tự cảm L= 1/ (mH) và tụ điện có điện dung 

C = 1/ (mF). Tần số dao động của mạch là 
 A. 5 Hz. B. 500 Hz. C. 50 Hz. D. 0,5 Hz. 
 

1.2. Điện từ trường  
Câu 26.19:  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường? 
 A. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra từ trường xoáy ở các điểm lân cận 
B. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra điện trường xoáy ở các điểm lân cận 
C. Điện trường xoáy có các đường sức là các đường thẳng song song, cách đều nhau 
D. Điện từ trường bao gồm điện trường biến thiên và từ trường biến thiên. 
Câu 27.19. Ở đâu xuất hiện điện từ trường? 
A. Xung quanh tia sét. 
B. Xung quanh nam châm vĩnh cửu. 
C. Xung quanh thanh thép. 
D. Xung quanh một quả pin. 
Câu 28.19: Trong trường hợp nào sau đây xuất hiện điện từ trường ? 
 A. Xung quanh dòng điện không đổi. 
 B. Xung quang dây kim loại. 
 C. Xung quanh một electron đứng yên 
 D. Xung quanh dòng điện xoay chiều. 
Câu 29.19: Điện từ trường xuất hiện trong vùng không gian nào dưới đây ? 
A. Xung quanh một quả cầu tích điện. 
B. Xung quanh một hệ hai quả cầu tích điện trái dấu. 
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C. Xung quanh một ống dây điện. 
D. Xung quanh một tia lửa điện.  
Câu 30.19: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Đường sức điện trường của điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện 
tích không đổi, đứng yên gây ra. 
B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy. 
C. Đường sức từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức của điện 
trường. 
D.  Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy. 
 
1.3. Sóng điện từ và nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến 
NB: 
Câu 31.4: Sóng điện từ là 
 A. sóng có hai thành phần điện trường và từ trường dao động cùng phương, cùng tần số. 
 B. sóng có năng lượng tỉ lệ với bình phương của tần số. 
 C. sóng lan truyền trong các môi trường đàn hồi. 
 D. sóng có điện trường và từ trường dao động cùng pha, cùng tần số, có phương vuông góc với 
nhau ở mọi thời điểm. 
Câu 32.4. Điều nào sau đây đúng? 
A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường rắn, lỏng, khí. 
B. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường rắn, lỏng, chân không. 
C. Sóng điện từ truyền được trong môi trường rắn, lỏng, khí, chân không. 
A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường lỏng, khí, chân không. 
Câu 33.4. Chọn phát biểu đúng ? Sóng điện từ là  
A. sóng cơ học. 
B. điện từ trường chỉ lan truyền trong chân không. 
C. sóng dọc và lan truyền được cả trong chân không. 
D. điện từ trường lan truyền trong không gian. 
Câu 34.4: Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn 

A. ngược pha nhau.                             B. lệch pha nhau 
π

4
 rad.         

C. đồng pha nhau.                                   D. lệch pha nhau 
π

2
 rad. 

Câu 35.4: Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng 
này là 
A. λ = c/n.                         B. λ = c2/n.                    C. λ =c/f.         D. λ = c.f. 
Câu 36.5. Sóng điện từ 
A. là sóng dọc và truyền được trong chân không. 
B. là sóng ngang và truyền được trong chân không. 
C. là sóng dọc và không truyền được trong chân không. 
D. là sóng ngang và không truyền được trong chân không. 
Câu 37.5. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ? 
A. Khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường, sóng điện từ bị phản xạ và khúc xạ. 
B. Sóng điện từ là sóng ngang. 
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C. Sóng điện từ không truyền trong chân không. 
D. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha 
với nhau. 
Câu 38.5. Sóng điện từ và sóng cơ học không chung tính chất nào?  
 A. Phản xạ.                                                  B. Truyền được trong chân không.  
 C. Mang năng lượng.                                                 D. Khúc xạ.  
Câu 39.5. Chọn phát biểu sai về sóng điện từ. 
 A. Sóng điện từ là sóng ngang. 
 B. Sóng điện từ truyền được trong chân không. 
 C. Sóng điện từ không mang năng lượng.  
 D. Sóng điện từ cho hiện tượng phản xạ và giao thoa như ánh sáng. 
Câu 40.5. Tính chất nào sau đây của sóng điện từ là không đúng? 
 A. Sóng điện từ có thể giao thoa với nhau. 
 B. Sóng điện từ lan truyền với vận tốc ánh sáng. 
 C. Trong quá trình lan truyền sóng, vectơ B và vectơ E luôn luôn cùng phương. 
   D. Truyền được trong mọi môi trường vật chất và trong cả môi trường chân không. 
Câu 41.6: Theo thứ tự tăng dần về tần số của các sóng vô tuyến, sắp xếp nào sau đây đúng? 

A. Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung, sóng dài. 

B. Sóng dài, sóng ngắn, sóng trung, sóng cực ngắn. 

C. Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng dài, sóng trung. 

D. Sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn. 

Câu 42.6: Từ Trái Đất, các nhà khoa học điều khiển các xe tự hành trên Mặt Trăng nhờ sử dụng 
các thiết bị thu phát sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến được dùng trong ứng dụng này thuộc dải 

A. sóng trung. B. sóng cực ngắn.  C. sóng ngắn.  D. sóng dài. 

Câu 43.6: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, loa ở máy thu thanh có tác dụng 

A. tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần. 

B. trộn sóng âm tần với sóng cao tần. 

C. biến dao động điện thành dao động âm có cùng tần số. 

D. biến dao động âm thành dao động điện có cùng tần số. 

Câu 44.6: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch tách sóng ở máy thu thanh có tác 
dụng 

A. tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần.  B. tách sóng hạ âm ra khỏi sóng siêu âm. 

C. đưa sóng cao tần ra loa.    D. đưa sóng siêu âm ra loa. 

Câu 45.6: Trong sơ đồ khối của một máy phát sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới 

đây ? 
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A. Mạch phát sóng điện từ.  B. Mạch biến điệu, 

C. Mạch tách sóng.      D. Mạch khuếch đại 

46.20: Nếu quy ước: 1 – chọn sóng, 2 – tách sóng, 3 -  khuyếch đại âm tần, 4 – khuyếch đại cao 

tần, 5 – chuyển thành sóng âm. Việc thu sóng điện từ trong máy thu thanh phải qua các giai đoạn 

nào, với thứ tự nào? 

A. 1, 2, 5, 4, 3.                 B. 1, 3, 2, 4, 5. 

C. 1, 4, 2, 3, 5.               D. 1, 2, 3, 4, 5. 

47.20: Trong sơ đồ khối của máy thu thanh vô tuyến điện đơn giản không có bộ phận nào dưới 

đây? 

A. Mạch biến điệu.                       B. Anten thu. 

C. Mạch khuếch đại.                   D. Mạch tách sóng. 

48.20:Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây? 

A. Mạch tách sóng.                     B. Mạch khuếch đại. 

C. Mạch biến điệu.                     D. Anten. 

49.20Trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây? 

A. Mạch tách sóng.                             B. Mạch khuếch đại. 

C. Micrô.                                               D. Anten phát. 
IV.TÁN SẮC ÁNH SÁNG 
Mức độ 1 
Câu 50.7: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục. Chiết suất của thủy tinh có giá trị lớn 
nhất đối với ánh sáng 
A. lục. B. cam. C. đỏ. D. tím. 

           Câu 51.7: Hiện tượng cầu vồng được giải thích dựa vào hiện tượng nào sau đây? 
A. Hiện tượng tán sắc ánh sáng.  B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng. 
C. Hiện tượng quang điện.   D. Hiện tượng phản xạ toàn phần. 
Câu 52.7. Điều nào sau đây sai khi nói về ánh sáng đơn sắc? 
A. Có một màu nhất định.                                              B. Có một tần số nhất đinh. 
C. Không bị tán sắc.                                                       D. Không bị lệch khi qua lăng kính. 
Câu 53.7. Ánh sáng màu đỏ khi truyền từ không khí vào nước thì 
A. tần số đổi.                                                    B. màu sắc đổi. 
C. bước sóng đổi.                                               D. vận tốc truyền sóng không đổi. 
Câu 54.7.Trong chùm ánh sáng trắng có 
A.vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau.       
B. bảy loại ánh sáng màu là: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. 
C. ba loại ánh sáng đơn sắc thuộc màu đỏ, lục, lam.   
D. một loại ánh sáng màu trắng duy nhất. 
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Câu 55.8. Trong miền ánh sáng nhìn thấy, chiết suất của thủy tinh có giá trị nhỏ nhất đối với ánh 
sáng nào sau đây?  
A. Ánh sáng đỏ.  
B. Ánh sáng tím.  
C. Ánh sáng lục.  
D. Ánh sáng vàng. 
Câu 56.8. Chiếu xiên góc một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt 
trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 
A. không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu. 
B. bị đổi màu. 
C. bị thay đổi tần số. 
D. không bị tán sắc. 
Câu 57.8: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng ? 
A. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 
B. Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng. 
C. Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong nước và trong không khí là như nhau. 
D. Trong thủy tinh, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với tốc độ như nhau. 
Câu 58.8: Chiếu một chùm sáng trắng, rất hẹp vào lăng kính. So với chùm tia tới thì tia lệch ít 

nhất là 
 A. tia lục.  B. tia vàng.  C. tia đỏ.  D. tia tím. 
Câu 59.8: Một tia sáng đi qua lăng kính ló ra chỉ có một màu duy nhất không phải màu trắng thì 

đó là 
  A. ánh sáng đơn sắc.   B. ánh sáng đa sắc. 
  C. ánh sáng bị tán sắc.  D. lăng kính không có khả năng tán sắc. 
 

 
Mức độ 2 
 
Câu 61.21: Gọi nc, nl, nL, nv lần lượt là chiết suất của thuỷ tinh đối với các tia chàm, lam, lục, vàng. 
Sắp xếp thứ tự nào dưới đây là đúng ? 
 A. nc> nl> nL> nv. B. nc < nl< nL< nv. C. nc> nL> nl> nv.               D. nc< nL< nl< nv. 
Câu 62.21. Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc: 
A. Đối với các môi trường khác nhau, ánh sáng đơn sắc luôn có cùng bước sóng. 
      B. Đối với ánh sáng đơn sắc, góc lệch của tia sáng đối với các lăng kính khác nhau đều có cùng giá 

trị. 
         C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị lệch đường truyền khi đi qua lăng kính. 
      D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tách màu khi qua lăng kính.  
Câu 63.21. Biết chiết suất của lăng kính đặt trong không khí đối với ánh sáng màu đỏ và màu tím 
là 1,643 và 1,685. Chiết suất của lăng kính đặt trong không khí đối với ánh sáng màu lamnL có giá 
trị trong khoảng nào sau đây? 
A.   B.  

C.                                   D.  
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Câu 64.21: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia 
sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, rl, rt lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia 
màu đỏ, tia màu lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là 
A. rđ =  rl =  rt .        B. rđ > rl  > rt .                  C. rđ  < rl < rt .                         D. rt < rđ < rl .  
Câu 65.21: Gọi nđ, nt và nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh 
sáng đơn sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây là đúng? 
A. nđ < nv < nt.                               B. nv > nđ > nt.                     C. nđ > nt > nv.               D. nt > nđ > nv. 
V. GIAO THOA ÁNH SÁNG 
Mức độ 1. 
Câu 66. 9. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young S1 và S2. Một điểm M nằm 
trên màn cách S1 và S2 những khoảng lần lượt là: MS1 = d1; MS2 = d2. M sẽ ở trên vân sáng khi: 

  A. 
D

xa
dd

.
12   B. 

a

D
kdd

.
12   C. .12 kdd   D. 

D

ia
dd

.
12   

Câu 67. 9. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng,  người ta dùng bước sóng  . Biết khoảng 
cách hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màn quan sát là D. Khoảng vân i được tính 
bằng công thức? 

A. 
D

i
a


 .       B. 

D
i

a
 .         C. i

aD


 .          A. i aD .  

Câu 68. 9.  Hiện tượng vật lí nào dưới đây được coi là quan trong nhất, chứng tỏ ánh sáng có tính 
chất sóng ? 
A. Hiện tượng giao thoa.                              B. Hiện tượng khúc xạ. 
C. Hiện tượng phản xạ toàn phần.                D. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. 
Câu 69. 9.  Để đo bước sóng của bức xạ đơn sắc trong bài thực hành đo bước sóng ánh sáng bằng 
phương pháp gioa thoa, ta cần dụng cụ 
A. đồng hồ.                        B. ampe kế.                  C. con lắc đơn.       D. khe Y-âng. 
Câu 70. 9. Chọn phát biểu đúng. Hiện tượng giao thoa sóng ánh sáng chỉ quan sát được khi hai 
nguồn sóng ánh sáng  
A. có cùng cường độ.                         B. có cùng màu sắc 
C. là hai nguồn kết hợp.                D. có độ lệch pha không đổi theo thời gian.  
Mức độ 2. 
Câu 71. 22. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng đơn sắc. Cho khoảng cách giữa 2 khe a = 
1mm; khoảng cách từ 2 khe đến màn D = 3m. Ánh sáng có bước sóng  = 0,5  m. Vị trí vân tối 
thứ 5. 
 A. 1,5mm  B. 4mm  C. 6,75mm  D. 6mm 
Câu 72. 22. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, biết D = 3m, a = 1mm. Tại vị trí M 

cách vân trung tâm 4,5mm, ta thu được vân tối bậc 3. Bước sóng ánh dùng trong thí nghiệm là 
A. 0,60m. B. 0,55m. C. 0,48m. D. 0,42m. 
Câu 73. 22. Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng vân trên màn quan sát đo 

được là i. Tính từ vân sáng trung tâm, vân tối thứ tư xuất hiện ở trên màn cách vân sáng trung tâm 
một đoạn 
 A.3i. B. 2,5i. C. 4i. D. 3,5i. 
Câu 74. 22. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc 
có bước sóng 500 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe 
đến màn quan sát là 1 m. Trên màn khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng  
A. 1,0 mm.                         B. 0,5 mm.                      C. 1,5 mm.                   D. 0,75 mm.  
Câu 75. 22. Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa 
trên màn là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 4 (khác phía so với vân trung tâm) 
là 
A. 6i.                                    B. 2i.       C. 8i.             D. 4i. 
A. 11,25 mm.  B. 10,08 mm.  C. 12,96 mm.  D. 14,4 mm. 
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2.4. Các loại quang phổ  

Câu 76.10: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng 

A. phản xạ ánh sáng.   B. khúc xạ ánh sáng.  

C. tán sắc ánh sáng.   D. giao thoa ánh sáng. 

Câu 77.10: Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục? 

A. Quang phổ liên tục do các vật rắn bị nung nóng phát ra. 

B. Quang phổ liên tục được hình thành do các đám hơi nung nóng. 

C. Quang phổ liên tục do các chất lỏng và khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng phát ra. 

D. Quang phổ liên tục là một dải sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. 

Câu 78.10: Tính chất của quang của quang phổ liên tục là gì? 

A. Phụ thuộc nhiệt độ của nguồn. 

B. Phụ thuộc bản chất của nguồn. 

C. phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của nguồn. 

D. Không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của nguồn. 

Câu 79.10: Điều nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm của quang phổ liên tục? 

A. Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng. 

B. Không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng. 

C. Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng. 

D. Nhiệt độ càng cao, miền phát sáng của vật càng mở rộng về phía bước sóng lớn của 
quang phổ liên tục. 

Câu 80.10: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ? 

A. Đó là quang phổ gồm những vạch màu riêng biệt nằm trên một nền tối. 

B. Quang phổ vạch phát xạ do các chất khí hoặc hơi ở áp suất cao phát sáng khi bị đốt 
nóng. 

C. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch, vị 
trí các vạch và độ sáng của các vạch đó. 

D. Dùng để nhận biết thành phần của các nguyên tố có trong một mẫu vật. 

Câu 81.11: Qua máy quang phổ chùm sáng do đèn Hiđrô phát ra cho ảnh gồm 

A. 4 vạch: đỏ, cam, vàng, tím.  B. 4 vạch: đỏ, cam, chàm, tím. 

C. 4 vạch: đỏ, lam, chàm, tím.  D. một dải màu cầu vồng. 
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Câu 82.11: Quang phổ vạch của chất khí loãng có số lượng vạch và vị trí các vạch 

A. phụ thuộc vào nhiệt độ.   

B. phụ thuộc vào áp suất. 

C. phụ thuộc vào cách kích thích.  

D. chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất khí. 

Câu 83.11: Quang phổ liên tục của một vật 

A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.    

B. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật. 

C. phụ thuộc cả bản chất và nhiệt độ.  

D. không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ. 

Câu 84.11: Quang phổ do ánh sáng Mặt Trời phát ra là  

A. quang phổ vạch phát xạ.     B. quang phổ liên tục.    

C. quang phổ vạch hấp thụ.   D. quang phổ đám. 

Câu 85.11: Quang phổ do ánh sáng Mặt Trời phát ra thu được trên Trái Đất là  

A. quang phổ vạch phát xạ.   B. quang phổ liên tục.     

C. quang phổ vạch hấp thụ.   D. quang phổ đám. 

Mức độ 2 

86.23 . Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? 

A. Trong m¸y quang phæ th× èng chuÈn trùc cã t¸c dông t¹o ra chïm tia s¸ng song song. 

B. Trong m¸y quang phæ th× buång ¶nh n»m ë phÝa sau l¨ng kÝnh. 

C. Trong m¸y quang phæ th× L¨ng kÝnh cã t¸c dông ph©n tÝch chïm ¸nh s¸ng phøc t¹p song song 

thµnh c¸c chïm s¸ng ®¬n s¾c song song. 

D. Trong m¸y quang phæ th× quang phæ cña mét chïm s¸ng thu ®îc trong buång ¶nh cña m¸y lµ 

mét d¶i s¸ng cã mµu cÇu vång. 

 87.23 . Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? 

A. Chïm tia s¸ng lã ra khái l¨ng kÝnh cña m¸y quang phæ tríc khi ®i qua thÊu kÝnh cña buång 

¶nh lµ mét chïm tia ph©n kú cã nhiÒu mµu kh¸c nhau. 

B. Chïm tia s¸ng lã ra khái l¨ng kÝnh cña m¸y quang phæ tríc khi ®i qua thÊu kÝnh cña buång ¶nh 

lµ tËp hîp gåm nhiÒu chïm tia s¸ng song song, mçi chïm mét mµu cã híng kh«ng trïng nhau 

C. Chïm tia s¸ng lã ra khái l¨ng kÝnh cña m¸y quang phæ tríc khi ®i qua thÊu kÝnh cña buång ¶nh 

lµ mét chïm tia ph©n kú mµu tr¾ng. 
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D. Chïm tia s¸ng lã ra khái l¨ng kÝnh cña m¸y quang phæ tríc khi ®i qua thÊu kÝnh cña buång 

¶nh lµ mét chïm tia s¸ng mµu song song. 

88.23. Chän c©u ®óng. 

A. Quang phæ liªn tôc cña mét vËt phô thuéc vµo b¶n chÊt cña vËt           

B. Quang phæ liªn tôc phô thuéc vµo nhiÖt ®é cña vËt nãng s¸ng 

C. Quang phæ liªn tôc kh«ng phô thuéc vµo nhiÖt ®é vµ b¶n chÊt cña vËt          

D. Quang phæ liªn tôc phô thuéc c¶ nhiÖt ®é vµ b¶n chÊt cña vËt 

89.23. Quang phæ liªn tôc ph¸t ra bëi hai vËt cã b¶n chÊt kh¸c nhau th× 

A. Hoµn toµn kh¸c nhau ë mäi nhiÖt ®é 

B. Hoµn toµn gièng nhau ë mäi nhiÖt ®é 

C. Gièng nhau nÕu mçi vËt cã mét nhiÖt ®é thÝch hîp 

D. Gièng nhau nÕu hai vËt cã nhiÖt ®é b»ng nhau 

 90.24 . Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ lµ quang phæ cã ®Æc ®iÓm g× sau ®©y? 

A. Chøa c¸c v¹ch cïng ®é s¸ng, mµu s¾c kh¸c nhau, ®Æt c¸ch ®Òu ®Æn trªn quang phæ.  

B. Gåm toµn v¹ch s¸ng ®Æt nèi tiÕp nhau trªn quang phæ.  

C. Chøa mét sè (Ýt hoÆc nhiÒu) v¹ch mµu s¾c kh¸c nhau xen kÏ nh÷ng kho¶ng tèi.  D. ChØ chøa 

mét sè rÊt Ýt c¸c v¹ch mµu. 

91.24 . Quang phæ v¹ch ®îc ph¸t ra khi nµo? 

A. Khi nung nãng mét chÊt r¾n, láng hoÆc khÝ.         B. Khi nung nãng mét chÊt láng hoÆc khÝ.  

C. Khi nung nãng mét chÊt khÝ ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn.  D. Khi nung nãng mét chÊt khÝ ë ¸p suÊt 

thÊp. 

92.24 . Chän c©u §óng. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ cña mét chÊt th× ®Æc trng cho: 

A. chÝnh chÊt Êy.      B. thµnh phÇn ho¸ häc cña chÊt Êy.  

C. thµnh phÇn nguyªn tè (tøc tØ lÖ phÇn tr¨m c¸c nguyªn tè) cña chÊt Êy.   

D. cÊu t¹o ph©n tö cña chÊt Êy. 

93.24 . Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ quang phæ v¹ch ph¸t x¹? 

A. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ bao gåm mét hÖ thèng nh÷ng v¹ch mµu riªng rÏ n»m trªn mét nÒn tèi. 

B. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ bao gåm mét hÖ thèng nh÷ng d¶i mµu biÕn thiªn liªn tôc n»m trªn mét 

nÒn tèi. 

C. Mçi nguyªn tè ho¸ häc ë nh÷ng tr¹ng th¸i khÝ hay h¬i nãng s¸ng díi ¸p xuÊt thÊp cho mét 

quang phæ v¹ch riªng, ®Æc trng cho nguyªn tè ®ã. 
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D. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ cña c¸c nguyªn tè kh¸c nhau lµ rÊt kh¸c nhau vÒ sè lîng c¸c v¹ch, vÒ 

bíc sãng (tøc lµ vÞ trÝ c¸c v¹ch) vµ cêng ®é s¸ng cña c¸c v¹ch ®ã. 

94.24 . Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? 

A. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ cña c¸c nguyªn tè kh¸c nhau th× kh¸c nhau vÒ sè lîng v¹ch mµu, mµu 

s¾c v¹ch, vÞ trÝ vµ ®é s¸ng tØ ®èi cña c¸c v¹ch quang phæ 

B. Mçi nguyªn tè hãa häc ë tr¹ng th¸i khÝ hay h¬i ë ¸p suÊt thÊp ®îc kÝch thÝch ph¸t s¸ng cã mét 

quang phæ v¹ch ph¸t x¹ ®Æc trng 

C. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ lµ nh÷ng d¶i mµu biÕn ®æi liªn tôc n»m trªn mét nÒn tèi 

D. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ lµ mét hÖ thèng c¸c v¹ch s¸ng mµu n»m riªng rÏ trªn mét nÒn tèi 

2.5. Tia hồng ngoại - Tia tử ngoại  

Mức độ 1 

Câu 96.12. Chọn các cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống cho hợp nghĩa: “Tia tử ngoại là 
những bức xạ … có bước sóng ……… bước sóng của ánh sáng ………”. 
  A. Nhìn thấy được - nhỏ hơn – tím.  B. Không nhìn thấy được - lớn hơn – tím. 
  C. Không nhìn thấy được - nhỏ hơn - đỏ.  D. Không nhìn thấy được - nhỏ hơn – tím. 
Câu 97.12. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai? 
  A. Tia hồng ngoại có tác dụng diệt khuẩn, khử trùng.     
    B. Tia hồng ngoại phát ra từ các vật bị nung nóng. 
  C. Tia hồng ngoại là bức xạ điện từ có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ. 
  D. Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt. 
Câu 98.12. Thân thể con người ở nhiệt độ 36,50C phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau? 
  A. Tia X  B. Bức xạ nhìn thấy  C. Tia hồng ngoại.  D. Tia tử ngoại. 
Câu 99.12. Điều nào sau đây không đúng khi nói về tia hồng ngoại? 
A. Màu hồng.                                                               
B. Không nhìn thấy được. 
C. Bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng màu đỏ. 
D. Tác dụng nổi bật nhất là tác dụng nhiệt. 
Câu 100.12. Về lí thuyết, để mọi vật đều phát hồng ngoại thì nhiệt độ vật phải cao hơn 
A. 0 K.        B. 273 K.        C. 00 C.            D. 2730 C.  
Câu 101.13. Một vật phát được tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ 
A. cao hơn nhiệt độ môi trường.                         B. trên 0 0C. 
C. trên 100 0C.                                                      D. trên 0 K. 
Câu 102.13. Tia tử ngoại được dùng 
A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. 
B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện. 
C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh. 
D. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại. 
Câu 103.13. Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9m đến 3.10-7m là  
A. tia tử ngoại.            B. ánh sáng nhìn thấy.               C. tia hồng ngoại.                     D. tia X. 
Câu 104.13. Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là 
A. gây ra hiện tượng quang điện ngoài ở kim loại.           B. có khả năng đâm xuyên rất mạnh. 
C. có tác dụng nhiệt rất mạnh.  D. không bị nước và thủy tinh hấp thụ. 
Câu 105.13. Tia tử ngoại dùng để 
A. quay phim ban ngày.                                                            B. chụp phim X quang. 
C. chữa bệnh còi xương.                                                           D. sưởi ấm. 
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Câu 106.14. Chọn câu trả lời đúng. Tia tử ngoại  
 A. là những bức xạ không nhìn thấy được, có bước sóng trong chân không từ vài nanômét đến 
0,38 m  
 B. có bản chất là sóng cơ học.  
 C. do các vật bị nung nóng phát ra.  
 D. ứng dụng để trị bệnh ung thư nông 
Câu 107.14. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy đều là  
A. Sóng cơ học.      B. Sóng điện từ.                C. Sóng ánh sáng.             D. Sóng vô tuyến. 
Câu 108.14. Trong chân không, ánh sáng có bước sóng 0,55.10-3mm là ánh sáng thuộc 
A. tia hồng ngoại.  B. tia tử ngoại.  
C. ánh sáng tím.  D. ánh sáng nhìn thấy được. 
Câu 109.14. Chọn các cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống cho hợp nghĩa: “Tia hồng ngoại 
là những bức xạ … có bước sóng ……… bước sóng của ánh sáng ………”. 
  A. Nhìn thấy được – lớn hơn – tím.  B. Không nhìn thấy được - lớn hơn – đỏ. 
  C. Không nhìn thấy được - nhỏ hơn - đỏ.  D. Không nhìn thấy được - nhỏ hơn – tím. 
Câu 110.14. Có thể nhận biết tia tử ngoại bằng: 
  A. Màn huỳnh quang.  B. mắt người. C. Quang phổ kế  D. pin nhiệt điện 
Mức độ 2. 
Câu 111.25. Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại? 
  A. Cùng bản chất là sóng điện từ.           
  B. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại. 
  C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng lên kính ảnh. 
  D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều không nhìn thấy bằng mắt thường. 
Câu 112.25. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có tần số 
  A. f>7,5.1014 Hz.   B. f < 4.1013 Hz.   
C. 4.1013 Hz. < v < 7,5.1014 Hz.  D. f > 4.1013 Hz.  
Câu 113.25. Chọn câu trả lời sai? 
A.Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra. 
B.Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. 
C.Tia hồng ngoại có khả năng làm phát quang nhiều chất. 
D.Bước sóng tia hồng ngoại lớn hơn 760nm cho đến vài milimet. 
Câu 114.25. Điều nào sau đây sai khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại? 
A. Đều không nhìn thấy bằng mắt thường.   B. Đều có bản chất là sóng điện từ. 
C. Đều có khả năng đâm xuyên mạnh.     D. Đều có tác dụng lên kính ảnh 
Câu 115.25. Bức xạ có tần số trong khoảng từ 3.1015 Hz đến 3.1017Hz thuộc loại nào trong các 

sóng nêu dưới đây. 
 A.Tia tử ngoại.     B.Ánh sáng nhìn thấy.  
    C.Tia hồng ngoại.    D.Tia Rơnghen. 
Câu 116.26. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108m/s. Các bức xạ có tần số trong 

khoảng từ 1015 Hz đến 1017Hz là  
A. tia Rơnghen.         B. tia tử ngoại. C. ánh sáng nhìn thấy. D. tia hồng ngoại. 
Câu 117.26. Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại? 
A. Cùng bản chất là sóng điện từ.     
B. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại. 
C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều tác dụng lên kính ảnh. 
D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều không nhìn thấy bằng mắt thường. 
Câu 118.26. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108m/s. Các bức xạ có tần số trong 
khoảng từ 7,9.1014 Hz đến 3.1017Hz là  
A. tia X.   B. tia tử ngoại.   C. tia hồng ngoại.    D. ánh sáng nhìn thấy. 
Câu 119.26. Chọn câu đúng. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại 
A. đều là sóng điện từ nhưng có tần số khác nhau.  
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B. không có các hiện tượng phản xạ, khúc xạ, giao thoa. 
C. chỉ có tia hồng ngoại làm đen kính ảnh.   
D. chỉ có tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt. 
Câu 120.26. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108m/s. Các bức xạ có tần số nào sau đây 

không phải là bức xạ tử ngoại. 
A. 3.1016 Hz.  B.  5.1015Hz.   C.  5.1014Hz.   D. 1,5.1015Hz. 
  
2.6. Tia X  
Mức độ 1. 
Câu 121.15. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của tia X? 
  A. Có khả năng hủy diệt tế bào.  B. Xuyên qua lớp chì dày cỡ cm. 
  C. Tạo ra hiện tượng quang điện.  D. Làm ion hóa chất khí. 
Câu 1222.15. Trong công nghiệp để làm mau khô lớp sơn ngoài người ta sử dụng tác dụng của: 
  A. Tia X.  B. Tia tử ngoại.  C. Tia hồng ngoại.  D. Tia phóng xạ . 
Câu 123.15. Tính chất nổi bật và quan trọng nhất của tia X là 
A. khả năng đâm xuyên.                                      B. tác dụng kính ảnh. 
C. khả năng ion hóa.                                            D. khả năng phát quang các chất. 
Câu 124.15. Thứ tự bước sóng trong cùng một môi trường giảm dần của ánh sáng màu tím, tử 
ngoại, hồng ngoại? 
A. Hồng ngoại, màu tím, tử ngoại.                B. Tử ngoại, hồng ngoại, màu tím. 
C. Màu tím, tử ngoại, hồng ngoại.                     D. Màu tím, hồng ngoại, tử ngoại. 
Câu 125.15. Tia nào sau đây khó quan sát hiện tượng giao thoa nhất ? 
A. Tia tử ngoại.   B. Tia hồng ngoại. C. Tia X.  D. Ánh sáng nhìn thấy 
 
Câu 126.16. Tia X được tạo ra bằng cách nào sau đây? 
 A. Cho một chùm êlectron nhanh bắn vào một kim loại khó nóng chảy có nguyên tử lượng lớn. 
 B. Cho một chùm êlectron chậm bắn vào một kim loại. 
 C. Chiếu tia tử ngoại vào kim loại có nguyên tử lượng lớn. 
 D. Chiếu tia hồng ngoại vào một kim loại. 
Câu 127.16. Chọn câu đúng. 
 A. Tia X do các vật bị nung nóng  ở nhiệt độ cao phát ra. 
 B. Tia X là sóng điện từ có bước sóng trong chân không từ 10-11m đến 10-8m). 
 C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện. 
 D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật. 
Câu 128.16. Tia RƠNGHEN  có bước sóng 
A. ngắn hơn tia tử ngoại.               B. dài hơn sóng vô tuyến.  
C. dài hơn tia tử ngoại.                    D. bằng tia gam ma. 
Câu 129.16. Tia nào sau đây khó quan sát hiện tượng giao thoa nhất. 
 A. Tia hồng ngoại.     B. Tia tử ngoại.           C. Tia Rơn – ghen.      D. ánh sáng nhìn thấy. 
Câu 130.16. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tia X? 
 A. Tia X không có khả năng đâm xuyên.  
 B. Tia X được phát ra từ đèn điện. 
 C. Tia X là 1 loại sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng của tia tử ngoại.  
 D. Tia X là 1 loại sóng điện từ phát ra do những vật bị nung nóng đến nhiệt độ khoảng 5000C.  
  
Mức độ 2.  
Câu 131.27. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Bức xạ có tần số nào sau đây 

không phải là tia X ? 
A. 3.1018 Hz. B. 6.1018 Hz. C. 6.1014 Hz. D. 3,3.1016 Hz. 
Câu 132.27. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Tia X có bước sóng trong 

chân không là  6. 10-4 µm. Tần số dao động của sóng này là 
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A. 2.1017Hz.      B. 5.1017 Hz.  C. 2.1012Hz.  D. 5.1013Hz. 
Câu 133.27. Tia X là bức xạ có bước sóng từ: 
A. 10-6m đến 10-10m.      B. 10.10-9m đến 10.10-12m. 
C. 10-9m đến 10-12m.      D. 10-8m đến 10-12m. 
Câu 134.27. Khi so sánh tia X và tia tử ngoại điều nào sau đây không đúng? 
A. Đều tác dụng lên kính ảnh.      
B. Đều có khả năng làm phát quang một số chất. 
C. Đều có bản chất là sóng điện từ.     
D. Tần số tia X nhỏ hơn tần số tia tử ngoại. 
Câu 135.27. Trong không khí, một tia X lan truyền với tốc độ c =3.108 m/s và có bước sóng 5 nm. 
Tần số của tia X này có giá trị  
 A. 6.107 Hz. B.1,5.1016 Hz. C. 6.1016 Hz. D.1,5.108 Hz. 
Câu 136.28. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số các sóng điện từ sau: 
A. Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.   
B. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, ánh sáng thấy được. 
C. Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng thấy được, tia hồng ngoại.  
D. Ánh sáng thấy được, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X 

Câu 137.28. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Bức xạ có tần số nào sau đây 

là tia X 
A. 1,5.1020 Hz. B. 5.1017 Hz. C. 6,7.1014 Hz. D. 3.1015 Hz. 

Câu 138.28. Cho các bức xạ có các bước sóng 
6

1 2.10 m  ; 3
2 3.10 mm  ; 3 1,2 pm  ; 4 1,5nm  . Bức xạ có tính đâm xuyên mạnh nhất là bức 

xạ có bước sóng 
A. 1 .  B. 2 . C. 3 . D. 4 . 
Câu 139.28. Phát biểu nào sau đây là không đúng ? 

A. Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang. 
B. Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh. 
C. Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh. 
D. Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ. 

Câu 140.28. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Hồ quang điện không thể tạo 

ra bức xạ có tần số nào sau đây? 
A. 3.1014 Hz. B. 4.1017 Hz. C. 6.1014 Hz. D. 5.1012 Hz. 

 
II. Tự luận 
Vận dụng 1. Mạch dao động 
Câu 1: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 25 pF và cuộn dây thuần cảm có 

độ tự cảm L = 10-4 H. Biết cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại bằng 40 mA. Tính tần số 

dao động và điện tích cực đại của tụ. (ĐS: 7

4 12

1
2.10 /

10 .25.10
rad s

 
  ,qo= 2.10-9C) 

Câu 2: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực 
đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm 
thuần là 62,8mA. Tính tần số dao động riêng của mạch. 
(ĐS:   f = 106 Hz) 
Câu 3:Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 0,125 μF  và một cuộn cảm 

có độ tự cảm 50 μH . Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 4,5 V. Hãy tính cường độ 

dòng điện cực đại trong mạch.   
(ĐS: Io = 0,225A) 
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Vận dụng  2. Giao thoa ánh sáng 
Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có 

0,6 m  . Khoảng cách giữa mặt phẳng hai khe tới màn quan sát là 2 m, khoảng cách giữa 

hai khe là 1 mm.  
a. Tính khoảng vân i. 
b. Tại vị trí cách vân trung tâm 6 mm trùng với vân sáng hay vân tối?  
(ĐS: i =1,2 mm, có vân sáng bậc 5) 
Câu 5: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y - âng, người ta chiếu sáng hai khe 
bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 µm, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm. 
Khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát là 1m.  
a. Xác định khoảng vân 
b. Xác định khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 4.  
(ĐS: i = 0,25 mm, l =4i =1  mm) 
Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe 
là 1 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 1,5 m. Bước sóng dùng trong thí nghiệm là 0,6 
μm .  

a. Tính khoảng vân 
b. Tính khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 7 cùng phía so với vân trung tâm. 
(ĐS: i = 0,9 mm, l =5i =4,5 mm) 
Câu 7. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a = 
0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1,5m. Hai khe  
được chiếu bằng bức xạ có bước sóng λ = 0,6μm.  
a. Hãy tính khoảng vân?  
b.Tại điểm M trên màn cách vân trung tâm 3,6 mm là vân sáng hay vân tối ( bậc hay thứ 
bao nhiêu)  
 (ĐS: a. 1,8 mm. b. Tại M là vân sáng bậc 2) 
Vận dụng cao 1: Mạch dao động 
Câu 8: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH và một tụ 

điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy π2 = 10. Tính Chu kì dao động riêng 

của mạch này? 
(Đs: T1 = 4.10-8 s; T2 = 32.10-8 s). 

Câu 9. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có độ thuần cảm L = 10-3 H 
và tụ điện có điện dung biến đổi từ 40 pF à160 pF. Lấy 1p = 0,318. Tính giới hạn tần số 

riêng của mạch dao động ? 

(Đs: 3,975.105 Hz  f  7,95.105 Hz ) 

Câu 10. Một mạch dao động ℓí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH và một tụ 

điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy p2 = 10. Tính giới hạn chu kì dao 

động riêng của mạch này có giá trị 
(Đs: từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s) 
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Câu 11: Cho mạch dao động LC. Biết điện tích trên tụ phụ thuộc thời gian theo biểu thức 
4q 10cos(25.10 t),nC  . Thời gian để tụ phóng hết điện tích là 2 s . Cường độ dòng điện 

hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu? 

(Đs: 35,55.10 A ) 

Câu 12: Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực 

đại trên một bản tụ điện là 4 2 C  và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 

0,5 2A . Tính thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ điên giảm từ giá trị cực 

đại đến nửa giá trị cực đại? 
(Đs: 8 / 3 s ) 

Câu 13: Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại 

của tụ điện là 6
0q 10 C  và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là  0I 3 mA  . 

Tính từ thời điểm điện tích trên tụ là q0 thì khoảng thời gian ngắn nhất để cường độ dòng 

điện trong mạch có độ lớn bằng I0 là bao nhiêu? 
(Đs: 1/6 ms) 
Vận dụng cao 2: Giao thoa ánh sáng 
Câu 14: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau a = 0,5 mm 
được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. 
Trên màn quan sát, trong vùng giữa hai điểm M và N mà MN = 2 cm, người ta đếm được 
có 10 vân tối và thấy tại M và N đều là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng 
trong thí nghiệm này là bao nhiêu? (Đs: 0,5 μm) 
Câu 15: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Young, chùm sáng đơn sắc có bước 
sóng λ = 0,6μm, khoảng cách giữa 2 khe là 3mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn ảnh là 2m. 
Hai điểm M, N nằm khác phía với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm các khoảng 
1,2mm và 1,8mm. Giữa M và N có bao nhiêu vân sáng? (ĐS: 8 vân) 
Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách 
giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2m. Trong khoảng rộng 12,5mm 
trên màn có 13 vân tối biết một đầu là vân tối còn một đầu là vân sáng. Bước sóng của ánh 
sáng đơn sắc đó là bao nhiêu? (Đs: 0,5 μm) 
Câu 17: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2 
mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 1,5 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước 
sóng λ = 0,6 μm. Xét trên khoảng MN trên màn, với MO = 5 mm, ON = 10 mm, (O là vị trí 
vân sáng trung tâm giữa M và N). Hỏi trên MN có bao nhiêu vân sáng, bao nhiêu vân tối? 
(ĐS: 34 vân sáng 33 vân tối) 
Câu 18: Trong một thí nghiệm về Giao thoa anhs sáng bằng khe I âng với ánh sáng đơn sắc 
λ = 0,7 μ m, khoảng cách giữa 2 khe s1,s2 là a = 0,35 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn 
quan sát là D = 1m, bề rộng của vùng có giao thoa là 13,5 mm. Số vân sáng, vân tối quan 
sát được trên màn là bao nhiêu? (Đs: 7 vân sáng, 6 vân tối) 
Câu 19. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có 
λ=0,72µm.  Khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,1mm và khoảng cách từ hai khe sáng đến 
màn quan sát là 0,8 m.  
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a. Tính khoảng vân ? 
b. Tính khoảng cách giữa vân sáng bậc ba đến vân sáng bậc tám ở cùng bên so với vân sáng 
trung tâm. (ĐS: i = 5,76 mm, l =5i =28,8 mm) 
Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe được chiếu bằng 
ánh sáng có bước sóng λ = 0,5μm, biết S1S2 = a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai 
khe đến màn quan sát là D = 1m. Bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn là L = 13mm. 
Tính số vân sáng và tối quan sát được trên màn. 
(Đs: 13 vân sáng; 14 vân tối) 

............................................................. HẾT ............................................................. 
 
 


